
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 07 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52201613 Trần Lê Minh Trạng 07 a1 1 H04 H0416

2 DH52201669 Nguyễn Hoài Trung 07 a1 2 H04 H0416

3 DH52201710 Ngô Minh Tuấn 07 a1 3 H04 H0416

4 DH52201736 Tạ Minh Tùng 07 a1 4 H04 H0416

5 DH52201774 Nguyễn Hoàng Vũ 07 a1 5 H04 H0416

6 DH52201780 Đặng Huy Vương 07 a1 6 H04 H0416

7 DH52200338 Trần Gia Hoàng Anh 07 a1 8 H04 H0416

8 DH52200356 Hoàng Kim Bảo 07 a2 1 H04 H0401

9 DH52200360 Lâm Quốc Bảo 07 a2 2 H04 H0401

10 DH52200377 Trần Quốc Bảo 07 a2 3 H04 H0401

11 DH52200380 Trương Hoàng Gia Bảo 07 a2 4 H04 H0401

12 DH52200422 Lâm Đoàn Việt Cường 07 a2 5 H04 H0401

13 DH52200591 Triệu Phạm Linh Duy 07 a2 6 H04 H0401

14 DH52200547 Lưu Thanh Dương 07 a2 7 H04 H0401

15 DH52200552 Trần Doãn Tùng Dương 07 a2 8 H04 H0401

16 DH52200434 Phan Trọng Đại 07 a3 1 H04 H0402

17 DH52200463 Hồ Mẫn Đạt 07 a3 2 H04 H0402

18 DH52200641 Trần Anh Hào 07 a3 3 H04 H0402

19 DH52200697 Ngô Thanh Hòa 07 a3 4 H04 H0402

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
BAN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

TT MSSV Họ và tên Đại đội (c) Tiểu đội (a)  Số TT giường Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1/5



TT MSSV Họ và tên Đại đội (c) Tiểu đội (a)  Số TT giường Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

20 DH52200712 Nguyễn Đức Hoàng 07 a3 5 H04 H0402

21 DH52200808 Trần Trọng Huy 07 a3 6 H04 H0402

22 DH52200809 Trần Trường Huy 07 a3 7 H04 H0402

23 DH52200812 Võ Khắc Huy 07 a3 8 H04 H0402

24 DH52200735 Huỳnh Đàm Vĩnh Hưng 07 a4 1 H04 H0404

25 DH52200834 Hồ Bảo Khang 07 a4 2 H04 H0404

26 DH52200845 Nguyễn Trí Khang 07 a4 3 H04 H0404

27 DH52200875 Nguyễn Duy Khánh 07 a4 4 H04 H0404

28 DH52200883 Phạm Thế Khánh 07 a4 5 H04 H0404

29 DH52200924 Huỳnh Minh Khôi 07 a4 8 H04 H0404

30 DH52200938 Lê Trung Kiên 07 a5 1 H04 H0405

31 DH52200944 Dương Tuấn Kiệt 07 a5 2 H04 H0405

32 DH52200949 Nguyễn Bảo Kiệt 07 a5 3 H04 H0405

33 DH52200971 Trần Kiêm Lâm 07 a5 4 H04 H0405

34 DH52200985 Nguyễn Phan Tuấn Linh 07 a5 5 H04 H0405

35 DH52201011 Diệp Phi Long 07 a5 6 H04 H0405

36 DH52200991 Bùi Đỗ Phúc Lộc 07 a5 7 H04 H0405

37 DH52201038 Bùi Duy Luận 07 a5 8 H04 H0405

38 DH52201045 Nguyễn Tuấn Mẫn 07 a6 1 H04 H0406

39 DH52201078 Nguyễn An Nam 07 a6 2 H04 H0406

40 DH52201132 Trần Thanh Nhã 07 a6 3 H04 H0406

41 DH52201188 Nguyễn Lê Minh Phát 07 a6 4 H04 H0406

42 DH52201205 Dương Hoài Phong 07 a6 5 H04 H0406

43 DH52201212 Nguyễn Trung Phong 07 a6 6 H04 H0406

44 DH52201247 Nguyễn Phạm Thiên Phúc 07 a6 7 H04 H0406

45 DH52201310 Nguyễn Vinh Quang 07 a6 8 H04 H0406

46 DH52201384 Nguyễn Đại Tài 07 a7 1 H04 H0407

47 DH52201396 Trần Văn Tài 07 a7 2 H04 H0407
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48 DH52201421 Trần Quang Thái 07 a7 3 H04 H0407

49 DH52201450 Nguyễn Văn Thanh 07 a7 4 H04 H0407

50 DH52201505 Phạm Đoàn Thịnh 07 a7 5 H04 H0407

51 DH52201548 Đồng Hoàng Tiến 07 a7 6 H04 H0407

52 DH52201570 Nguyễn Văn Tín 07 a7 7 H04 H0407

53 DH52201592 Trần Nguyễn Quốc Toàn 07 a7 8 H04 H0407

54 DH52201660 Trần Phú Trọng 07 a8 1 H04 H0408

55 DH52201673 Đặng Quang Trường 07 a8 2 H04 H0408

56 DH52201674 Hà Quang Trường 07 a8 3 H04 H0408

57 DH52201690 Trịnh Quang Trường 07 a8 4 H04 H0408

58 DH52201704 Hoàng Lê Anh Tuấn 07 a8 5 H04 H0408

59 DH52201716 Nguyễn Phạm Hoàng Tuấn 07 a8 6 H04 H0408

60 DH52201725 Vũ Văn Tuấn 07 a8 7 H04 H0408

61 DH52201741 Phạm Minh Tuyến 07 a8 8 H04 H0408

62 DH52201747 Huỳnh Phan Kiều Vĩ 07 a9 1 H04 H0409

63 DH52201762 Nguyễn Quang Vinh 07 a9 2 H04 H0409

64 DH52201768 Văn Đặng Phúc Vinh 07 a9 3 H04 H0409

65 DH52200313 Trần Hoài An 07 a9 4 H04 H0409

66 DH52200357 Huỳnh Chí Bảo 07 a9 5 H04 H0409

67 DH52200362 Mông Quyền Gia Bảo 07 a9 6 H04 H0409

68 DH52200420 Võ Trung Công 07 a9 7 H04 H0409

69 DH52200451 Nguyễn Công Danh 07 a9 8 H04 H0409

70 DH52200531 Đoàn Công Trí Dũng 07 a10 1 H04 H0410

71 DH52200555 Đặng Quốc Duy 07 a10 2 H04 H0410

72 DH52200588 Trần Khánh Duy 07 a10 3 H04 H0410

73 DH52200593 Võ Hoàng Duy 07 a10 4 H04 H0410

74 DH52200546 Lê Văn Hoàng Dương 07 a10 5 H04 H0410

75 DH52200553 Võ Đăng Dương 07 a10 6 H04 H0410
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76 DH52200473 Lê Văn Đạt 07 a10 7 H04 H0410

77 DH52200478 Nguyễn Hữu Đạt 07 a10 8 H04 H0410

78 DH52200496 Trần Phát Đạt 07 a11 1 H04 H0411

79 DH52200446 Võ Chung Khánh Đăng 07 a11 2 H04 H0411

80 DH52200603 Võ Trường Giang 07 a11 3 H04 H0411

81 DH52200653 Nguyễn Trung Hậu 07 a11 4 H04 H0411

82 DH52200710 Nguyễn Hoàng 07 a11 5 H04 H0411

83 DH52200718 Nguyễn Việt Hoàng 07 a11 6 H04 H0411

84 DH52200794 Phạm Nguyễn Nhất Huy 07 a11 7 H04 H0411

85 DH52200738 Nguyễn Hữu Hưng 07 a11 8 H04 H0411

86 DH72202223 Đào Thị Kim Ngọc 07 a12 1 H04 H0412

87 DH72202233 Trần Thị Thảo Nguyên 07 a12 2 H04 H0412

88 DH72202258 Trịnh Hà Tú Nhi 07 a12 3 H04 H0412

89 DH72202264 Nguyễn Quỳnh Như 07 a12 4 H04 H0412

90 DH72202266 Nguyễn Thanh Như 07 a12 5 H04 H0412

91 DH72202359 Nguyễn Võ Nguyên Thảo 07 a12 6 H04 H0412

92 DH72202360 Phạm Thị Thanh Thảo 07 a12 7 H04 H0412

93 DH72202363 Tống Thị Ngọc Thảo 07 a12 8 H04 H0412

94 DH72202336 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 07 a13 1 H04 H0413

95 DH72202374 Nguyễn Kim Thơ 07 a13 2 H04 H0413

96 DH72202384 Nguyễn Hoàng Anh Thư 07 a13 3 H04 H0413

97 DH72202393 Ngô Thị Hồng Thương 07 a13 4 H04 H0413

98 DH72202396 Võ Dương Hoài Thương 07 a13 5 H04 H0413

99 DH72202411 Bảo Phước Huyền Trâm 07 a13 6 H04 H0413

100 DH72202423 Đặng Thị Quế Trân 07 a13 7 H04 H0413

101 DH72202430 Trần Bảo Trân 07 a13 8 H04 H0413

102 DH72202448 Nguyễn Thị Diễm Trinh 07 a14 1 H04 H0414

103 DH72202450 Nguyễn Thị Tú Trinh 07 a14 2 H04 H0414
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104 DH72202452 Phan Ngọc Trinh 07 a14 3 H04 H0414

105 DH72202458 Du Mỹ Trúc 07 a14 4 H04 H0414

106 DH72202496 Nguyễn Thị Phương Uyên 07 a14 5 H04 H0414

107 DH72202515 Lê Nguyễn Đông Vy 07 a14 6 H04 H0414

108 DH72202519 Nguyễn Nhã Vy 07 a14 7 H04 H0414

109 DH72202522 Phạm Nguyễn Thảo Vy 07 a14 8 H04 H0414
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